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Miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là những địa bàn luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm vì đây là những nơi điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục còn kém phát triển. Một trong những sự quan tâm đó là Nhà nước có chính sách hỗ trợ để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân ở những vùng này. Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã chỉ rõ cần “Tăng cường đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (đưa pháp luật vào giảng dạy trong nhà trường, xuất bản các tài liệu phổ thông về pháp luật; sử dụng hệ thống đài truyền thanh ở cơ sở, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn…), đa dạng cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật như tăng cường xuất bản và phát hành sách hỏi đáp pháp luật (kể cả sách song ngữ)”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2003 đến năm 2007 và Nghị quyết liên tịch số 01 ngày 07/9/1999 về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, tiếp theo các cuốn Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tập 1, 2, 3, năm 2006 Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc phối hợp biên soạn và phát hành Sổ tay Phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số tập 4 về pháp luật biên giới quốc gia và an ninh quốc gia; Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và một số chính sách, pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số dưới dạng hỏi - đáp bằng tiếng Việt ngắn gọn, dễ hiểu, được dịch ra tiếng Thái và Chăm.

Hy vọng Sổ tay sẽ là tài liệu pháp luật bổ ích và thiết thực cho cán bộ Tư pháp, cán bộ làm công tác dân tộc và đặc biệt là bà con các dân tộc thiểu số. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để tiếp tục chỉnh lý nội dung Sổ tay tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn !

            BAN BIÊN TẬP
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Chương I

PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA VÀ AN NINH QUỐC GIA

        
Câu hỏi 1: Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia được Luật Biên giới quốc gia năm 2003 quy định như thế nào?

Trả lời:

       
Theo Điều 14, Luật Biên giới quốc gia năm 2003 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm :

      
- Xê dịch, phá hoại mốc quốc giới; làm sai lệch, chệch hướng đi của đường biên giới quốc gia; làm đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới; gây hư hại mốc quốc giới;

       
- Phá hoại an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xâm canh, xâm cư ở khu vực biên giới; phá hoại công trình biên giới;

      
- Làm cạn kiệt nguồn nước, gây ngập úng, gây ô nhiễm môi trường, xâm phạm tài nguyên thiên nhiên và lợi ích quốc gia;

      
- Qua lại trái phép biên giới quốc gia; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ, vũ khí, ma tuý, chất nguy hiểm về cháy, nổ qua biên giới quốc gia; vận chuyển qua biên giới quốc gia văn hoá phẩm độc hại và các loại hàng hoá khác mà Nhà nước cấm nhập khẩu, xuất khẩu;

      
- Bay vào khu vực cấm bay; bắn, phóng, thả, đưa qua biên giới quốc gia trên không phương tiện bay, vật thể, các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh, kinh tế, sức khoẻ của nhân dân, môi trường, an toàn hàng không và trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới;

     
- Các hành vi khác vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia.

      
 Câu hỏi 2: Trách nhiệm của nhà nước, các cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia được pháp luật quy định như thế nào?

 
Trả lời: Theo Điều 29 và Điều 31, Luật Biên giới quốc gia quy định : 

        
- Biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, công trình biên giới phải được giữ gìn, quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt.

       
- Người phát hiện mốc quốc giới bị hư hại, bị mất, bị sai lệch vị trí làm chệch hướng đi của đường biên giới quốc gia hoặc công trình biên giới bị hư hại phải báo ngay cho Bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương, cơ quan nơi gần nhất.  

       
- Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ của Nhà nước và của toàn dân, trước hết là của chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và các lực lượng vũ trang nhân dân.

       
- Bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.

       
Trách nhiệm của công dân về bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới được quy định cụ thể hơn tại Điều 32 Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia như sau : 

       
- Mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng khu vực biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Nếu phát hiện các hành vi xâm phạm biên giới, phá hoại an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới phải báo cho đồn biên phòng hoặc chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước nơi gần nhất để thông báo kịp thời cho Bộ đội biên phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

         
Câu hỏi 3: A trước đây là công chức nhà nước, bị cơ quan thải hồi nên bất mãn đã lôi kéo và kích động một số phần tử xấu chống phá chính quyền. Vậy, hành động của A có vi phạm pháp luật không? Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia được Luật An ninh quốc gia năm 2004 quy định như thế nào ?

      
Trả lời : 

         
- Hành vi của A đã vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và phải chịu hình phạt theo Bộ luật Hình sự. 

        
- Theo Điều 13 Luật An ninh quốc gia năm 2004 thì các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia được quy định như sau:

        
+ Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, khống chế, kích động, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo người khác nhằm chống chính quyền nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia cắt đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

       
+ Nhận nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tham gia, giúp sức, cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.
       
+ Thu thập, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tiết lộ, cung cấp, phát tán trái phép tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước. 

       
+ Xâm phạm mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

       
+ Chống lại hoặc cản trở cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

       
+ Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

       
+ Hành vi khác xâm phạm an ninh quốc gia được quy định tại Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

       
Câu hỏi 4: Tôi có người anh muốn sang Trung Quốc để thăm quan, du lịch, vậy tôi muốn biết điều kiện nào để công dân Việt Nam được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc ? Công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới sang khu vực biên giới nước láng giềng thì thực hiện như thế nào ?

      
Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, phần II, Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền thì công dân Việt Nam khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính phải có một trong các loại giấy tờ sau:

            + Hộ chiếu;

            + Giấy thông hành hợp lệ;

            + Giấy chứng minh biên giới.


Công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới sang khu vực biên giới nước láng giềng thực hiện theo khoản 2, Điều 6 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP. Khi thực hiện phải căn cứ quy định của Hiệp định về Quy chế biên giới đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước láng giềng trên từng tuyến biên giới, cụ thể: 

        
- Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Phải có giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới (trường hợp giấy thông hành không có ảnh thì phải kèm theo chứng minh thư) hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh theo thoả thuận giữa Việt Nam và Trung Quốc.

       
- Tuyến biên giới Việt Nam - Lào phải có một trong các loại giấy tờ sau:

        
+ Giấy thông hành biên giới;

        
+ Giấy chứng minh biên giới;

        
+ Giấy chứng nhận.

      
- Tuyến Việt Nam - Cămpuchia phải có một trong các loại giấy tờ sau:

      
+ Giấy chứng minh biên giới;

     
+ Giấy thông hành biên giới.

Câu hỏi 5. Tôi xin hỏi thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới áp dụng đối với công dân Việt Nam khi xuất, nhập cảnh được pháp luật quy định như thế nào ?

Trả lời: Khoản 5 phần II Thông tư số 181/2005/TT-BQP ngày 17/11/2005 của Bộ Quốc phòng quy định công dân Việt Nam làm các thủ tục kiểm tra, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới khi xuất, nhập cảnh phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau:

- Hộ chiếu, giấy thông hành, chứng minh biên giới, giấy chứng nhận;

- Tờ khai xuất, nhập cảnh (đối với người xuất, nhập cảnh bằng hộ chiếu).

        
Câu hỏi 6. Các phương tiện Việt Nam khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới cần phải có những loại giấy tờ nào ?

Trả lời: 

         
Theo quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền thì phương tiện Việt Nam và nước ngoài  khi xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có các loại giấy tờ sau:

      
- Giấy đăng ký phương tiện;

      
- Giấy phép liên vận;

      
- Giấy phép vận chuyển hành khách, hàng hoá (nếu có);

      
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

       
Câu hỏi 7: Người điều khiển phương tiện, hành khách đi trên các phương tiện và hàng hoá khi qua biên giới phải có các loại giấy tờ nào?

Trả lời:

        
Theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ thì người điều khiển phương tiện, hành khách đi trên phương tiện và hàng hoá phải có giấy tờ sau đây:

      
1. Giấy tờ quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 9 của Nghị định này; cụ thể : 

       
+ Công dân Việt Nam mang hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam.

       
+ Công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới khi sang khu vực biên giới nước láng giềng phải có giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới, giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân hoặc công an xã, phường, thị trấn cấp.

        
+ Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam phải có hộ chiếu hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu (gọi chung là hộ chiếu) và phải có thị thực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.

        
+ Người cư trú trong khu vực biên giới nước láng giềng khi sang khu vực biên giới Việt nam phải có giấy thông hành hoặc giấy chứng minh biên giới theo quy định của Hiệp định về Quy chế biên giới ký kết giữa Việt Nam và nước láng giềng hữu quan.

         
+ Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới phải có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật hải quan, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.

     
2. Giấy phép điều khiển phương tiện (đối với người điều khiển phương tiện).

       
Câu hỏi 8. Các hoạt động bị nghiêm cấm ở khu vực cửa khẩu được pháp luật quy định như thế nào?

        
Trả lời: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền thì các hoạt động bị nghiêm cấm ở khu vực cửa khẩu được quy định như sau:

      
- Các hành vi làm thay đổi dấu hiệu, hướng đi của đường biên giới quốc gia; làm thay đổi dòng chảy tự nhiên của sông, suối biên giới; gây hư hại mốc quốc giới và các công trình thiết bị khác, các loại biển báo khu vực cửa khẩu, vành đai biên giới, vùng cấm.

      
- Sử dụng hộ chiếu, giấy tờ giả; tổ chức, dẫn đường, chuyên trở người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

      
- Kích động hoặc có hành vi phá hoại an ninh, gây mất trật tự công cộng, không chấp hành hoặc ngăn cản việc kiểm tra, kiểm soát các lực lượng quản lý chuyên ngành; sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tuyên truyền tài liệu, sách báo, văn hoá phẩm độc hại.

      
- Buôn lậu, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép hàng hoá, tiền tệ, các loại vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc hại, chất phóng xạ, ma tuý và các loại hàng hoá khác mà Nhà nước cấm xuất khẩu, nhập khẩu.

     
- Buôn bán phụ nữ, trẻ em.

     
- Dùng phương tiện đưa, đón người, chuyên chở, xếp, dỡ hàng hoá không đúng nơi quy định, đi vào khu vực cấm.

     
- Người, phương tiện ra, vào khu vực cửa khẩu không đủ giấy tờ và chưa hoàn thành các thủ tục  theo quy định.

     
- Vứt bỏ các loại chất thải làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

     
- Các hoạt động khác trái với quy định của pháp luật hiện hành.

       
Câu hỏi 9. Anh H ở xã tôi thường qua lại khu vực biên giới Việt – Trung mua hàng về Việt Nam bán, có lần anh H đã bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền. Tuy nhiên, anh H vẫn không sửa chữa lỗi lầm mà vẫn tiếp tục vi phạm các quy định về đi lại tại khu vực biên giới trong khi mua bán hàng hóa.


Vậy tôi xin hỏi anh H có phạm tội vi phạm Quy chế về khu vực biên giới không.  Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về tội này như thế nào ?

Trả lời: Trường hợp của anh H đã phạm tội vi phạm Quy chế về khu vực biên giới quy định tại Điều 273 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo Điều 273 thì Tội vi phạm Quy chế về khu vực biên giới được quy định như sau:

            + Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

             + Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bẩy năm.

            + Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Như vậy, anh H đã bị xử phạt hành chính do vi phạm Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền, nếu tiếp tục vi phạm quy định về đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới thì sẽ bị xử lý về hình sự.

        
Câu hỏi 10. Anh T ở Lạng Sơn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vượt biên giới trái phép để mua hàng về nước bán. Song chứng nào tật ấy, T vẫn tiếp tục rủ bạn vượt biên giới bằng đường mòn, không qua cửa khẩu chính sang Trung Quốc mua hàng về bán. Vậy hành vi của T có vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 không ? Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tội ở lại nước ngoài trái phép được quy định như thế nào ?
Trả lời:

    
- Hành vi của T đã vi phạm Điều 274 Bộ luật Hình sự năm 1999.

    
- Theo Điều 274 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tội ở lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép được quy định như sau:  Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Chương II

PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH

Câu hỏi 11. Chị D có hộ khẩu thường trú tại xã K, anh Hoà - chồng chị có hộ khẩu thường trú tại xã N. Khi sinh con, chị D phải đăng ký khai sinh ở đâu? Pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký khai sinh?

Trả lời: 

Theo Điều 13 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (Nghị định số 158/2005/NĐ-CP), thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định như sau:
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), nơi người mẹ cư trú thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người cha cư trú thực hiện việc đăng ký khai sinh.

- Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện việc đăng ký khai sinh.

- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đang tạm thời nuôi dưỡng cư trú hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Căn cứ quy định trên, chị D phải đăng ký khai sinh cho con tại nơi người mẹ cư trú (nơi người mẹ có hộ khẩu thường trú) là Uỷ ban nhân dân xã K.

Câu hỏi 12. Do điều kiện chồng đi công tác xa, sau khi sinh con lại bị ốm nên chị Mai chưa đăng ký khai sinh cho con ngay được. Chị có thể nhờ người khác đi khai sinh cho con được không? Pháp luật có quy định về thời hạn đi khai sinh không ?

Trả lời:

Điều 14, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thời hạn đi khai sinh và trách nhiệm khai sinh như sau:

Thời hạn đi khai sinh là 60 ngày, kể từ ngày sinh con. Cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con. Nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em. Những người đi làm khai sinh phải là người đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

Trường hợp của chị Mai, sau khi sinh chị đau yếu không đi khai sinh cho con được thì có thể nhờ ông (bà) hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho cháu. Nếu vì lý do nào đó mà trong thời hạn quy định (60 ngày) chị Mai chưa đăng ký khai sinh cho con được thì chị có thể đăng ký khai sinh cho con theo thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn (quy định tại Điều 44, 45 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP).

Câu hỏi 13.  Chị gái tôi sinh cháu một mình nên nhờ tôi đi khai sinh cho cháu? Tôi muốn biết khi đi khai sinh cần mang những giấy tờ gì? Thủ tục đăng ký khai sinh như thế nào?

Trả lời: 

Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định thủ tục đăng ký khai sinh như sau: 

Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp. Nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai sinh một bản chính Giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh.

Trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh có người nhận con, thì Ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.

Trường hợp chị bạn không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký khai sinh và ủy quyền cho bạn làm thay thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng bạn cũng cần mang các giấy tờ sau để xuất trình khi cán bộ Tư pháp hộ tịch yêu cầu:

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của bạn để xác định về cá nhân mình.

- Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (của chị bạn) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo quy định.

Cơ quan đăng ký hộ tịch được thu lệ phí theo quy định của pháp luật, trong đó đã bao gồm cả chi phí cho giấy tờ, biểu mẫu hộ tịch.

Mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch do Bộ Tài chính quy định.

Câu hỏi 14. Bà A trên đường đi làm đồng phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng ngô, bà đem về nuôi. Sau 30 ngày kể từ ngày đài truyền thanh của địa phương thông báo lần cuối tìm cha, mẹ đứa trẻ mà vẫn không có ai đến nhận con, bà A quyết định đi đăng ký khai sinh cho đứa trẻ. Tuy nhiên bà không biết thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé như thế nào ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 và Điều 16, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi thì:

Người hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có trách nhiệm đi đăng ký khai sinh.

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người đang tạm thời nuôi dưỡng hoặc nơi có trụ sở của tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em đó.

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh. Nếu không có cơ sở để xác định ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày sinh, nơi sinh là địa phương nơi lập biên bản, quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được để trống. 

Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi". 

Trường hợp có người nhận trẻ làm con nuôi, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch căn cứ vào Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi để ghi tên cha, mẹ nuôi vào phần ghi về cha, mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh của con nuôi. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "cha, mẹ nuôi", nội dung ghi chú này phải được giữ bí mật, chỉ những người có thẩm quyền mới được tìm hiểu.

Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi không phải là trẻ sơ sinh, thì khi đăng ký khai sinh, những nội dung liên quan đến khai sinh được ghi theo lời khai của trẻ. Nếu trẻ không nhớ được thì căn cứ vào thể trạng của trẻ để xác định năm sinh, ngày sinh là ngày 01 tháng 01 của năm đó. Họ, tên của trẻ được ghi theo đề nghị của người đi khai sinh, quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Những nội dung không xác định được thì để trống. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "trẻ bị bỏ rơi”.

Căn cứ quy định trên bà A có thể đến Uỷ ban nhân dân xã nơi bà cư trú để làm khai sinh đứa trẻ. 

Câu hỏi 15. Chị M ở xã X, huyện T, tỉnh H muốn đăng ký kết hôn với anh T ở xã N, huyện P, tỉnh C. Chị M và anh T phải đến cơ quan nào để làm thủ tục đăng ký kết hôn?

Trả lời:

Theo quy định quy định tại Điều 17 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ thực hiện việc đăng ký kết hôn. 

- Trong trường hợp cả hai bên nam, nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn, đã cắt hộ khẩu thường trú ở trong nước, thì việc đăng ký kết hôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú trước khi xuất cảnh của một trong hai bên nam, nữ.
Căn cứ quy định trên chị M, anh T có thể đến Uỷ ban nhân dân xã X, huyện T, tỉnh H hoặc xã N, huyện P, tỉnh C nơi chị hoặc anh cư trú để đăng ký kết hôn.

Câu hỏi 16. Khi chị Hà và anh Duy đi đăng ký kết hôn thì ngoài Tờ khai đăng ký kết hôn, Uỷ ban nhân dân nơi anh Duy cư trú đã yêu cầu chị Hà phải có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Xin hỏi yêu cầu trên của Uỷ ban có đúng với quy định của pháp luật không? Chị Hà phải lấy Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở đâu? Thủ tục đăng ký kết hôn quy định như thế nào?  

Trả lời:

Theo Điều 18, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về thủ tục đăng ký kết hôn thì:

Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Trường hợp một người cư trú tại xã, phường, thị trấn này, nhưng đăng ký kết hôn tại xã, phường, thị trấn khác, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú về tình trạng hôn nhân của người đó.

Đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang, thì thủ trưởng đơn vị của người đó xác nhận tình trạng hôn nhân.

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân nói trên có thể xác nhận trực tiếp vào Tờ khai đăng ký kết hôn hoặc bằng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định.

Việc xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng, kể từ ngày xác nhận.

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Như vậy, việc Uỷ ban nhân dân xã, nơi anh Duy cư trú yêu cầu chị Hà phải nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là đúng quy định của pháp luật. Chị Hà có thể lấy Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Uỷ ban nhân xã nơi chị cư trú hoặc ở cơ quan nơi chị công tác.

Thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy hai bên nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kết hôn cho hai bên nam, nữ. 

Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

- Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. 

- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. 

- Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. 

- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp theo yêu cầu của vợ, chồng.

Câu hỏi 17. Khi gia đình có người chết thì phải khai tử ở đâu? Những ai có trách nhiệm đi đăng ký khai tử cho người chết? Thời hạn đăng ký khai tử là bao nhiêu ngày?

Trả lời: 

Điều 19, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về thẩm quyền đăng ký khai tử quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

- Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện việc đăng ký khai tử.
Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử. Nếu người chết không có thân nhân, thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử.

Thời hạn đi khai tử là 15 ngày, kể từ ngày chết.

Câu hỏi 18. Khi đi đăng ký khai tử cần mang những giấy tờ gì ? Thủ tục đăng ký khai tử và thẩm quyền cấp Giấy báo tử quy định thế nào?

Trả lời:

Thủ tục đăng ký khai tử quy định như sau:

- Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử theo quy định.

- Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai tử và Giấy chứng tử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử.

Giấy báo tử phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân chết.

Thẩm quyền cấp Giấy báo tử:

- Đối với người chết tại bệnh viện hoặc tại cơ sở y tế, thì Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế đó cấp Giấy báo tử;

- Đối với người cư trú ở một nơi, nhưng chết ở một nơi khác, ngoài cơ sở y tế, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết cấp Giấy báo tử; 

- Đối với người chết là quân nhân tại ngũ, công chức quốc phòng, quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và những người được tập trung làm nhiệm vụ quân sự do các đơn vị quân đội trực tiếp quản lý, thì thủ trưởng đơn vị đó cấp Giấy báo tử.

- Đối với người chết trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giam hoặc tại nơi tạm giữ, thì Thủ trưởng cơ quan nơi giam, giữ người đó cấp Giấy báo tử.

- Đối với người chết tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục do ngành Công an quản lý, thì Thủ trưởng các cơ quan đó cấp Giấy báo tử; 

- Đối với người chết do thi hành án tử hình, thì Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình cấp Giấy báo tử.

- Trường hợp một người bị Toà án tuyên bố là đã chết, thì quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật thay cho Gìấy báo tử;

- Trường hợp người chết có nghi vấn, thì văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên thay cho Giấy báo tử;

- Đối với người chết trên phương tiện giao thông, thì người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông phải lập biên bản xác nhận việc chết, có chữ ký của ít nhất hai người cùng đi trên phương tiện giao thông đó. Biên bản xác nhận việc chết thay cho Giấy báo tử;

- Đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú, thì văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng thay cho Giấy báo tử.

Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử được cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử theo quy định, để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử.

Trường hợp khai tử cho trẻ chết sơ sinh

Trẻ em sinh ra sống được từ 24 giờ trở lên rồi mới chết cũng phải đăng ký khai sinh và đăng ký khai tử. Nếu cha, mẹ không đi khai sinh và khai tử, thì cán bộ tư pháp hộ tịch tự xác định nội dung để ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ “Trẻ chết sơ sinh”.

Trường hợp đăng ký khai tử cho người bị Toà án tuyên bố là đã chết

Việc đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được thực hiện khi quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử.

Câu hỏi 19. Vì sao phải đăng ký việc nuôi con nuôi? Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi ?

Trả lời:

Đăng ký việc nuôi con nuôi là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc nuôi con nuôi giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Chỉ khi việc nuôi con nuôi được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thì việc nhận nuôi con nuôi mới có giá trị pháp lý, quan hệ giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi mới được pháp luật công nhận và bảo hộ. Đăng ký việc nuôi con nuôi là cơ sở làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa cha, mẹ và con nuôi như quyền thừa kế theo pháp luật, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng...

Điều 25, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận con nuôi thực hiện đăng ký việc nuôi con nuôi.

- Trong trường hợp trẻ bị bỏ rơi được nhận làm con nuôi, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi lập biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi đăng ký việc nuôi con nuôi; nếu trẻ em đó đã được đưa vào cơ sở nuôi dưỡng, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng đăng ký việc nuôi con nuôi.

Câu hỏi 20. Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con phải có những điều kiện gì và theo thủ tục đăng ký như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 32 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì điều kiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con quy định như sau:

- Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện, nếu bên nhận, bên được nhận là cha, mẹ, con còn sống vào thời điểm đăng ký nhận cha, mẹ, con và việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.

- Người con đã thành niên hoặc người giám hộ của người con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự cũng được làm thủ tục nhận cha, mẹ theo quy định, trong trường hợp cha, mẹ đã chết, nếu việc nhận cha, mẹ là tự nguyện và không có tranh chấp.

Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.

Điều 34 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con như sau:

- Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ sau đây:

a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;

b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu có)

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, thì Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

- Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

Câu hỏi 21. Thẩm quyền đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại các Điều 13, 19, 44 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, thẩm quyền đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn được thực hiện như sau:

Đối với đăng ký khai sinh quá hạn: 

Việc đăng ký khai sinh quá hạn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ, nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người cha thực hiện.

Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú của người mẹ và người cha, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi trẻ em đang sinh sống trên thực tế thực hiện.

Trong trường hợp người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình, thì có thể đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định như  trên hoặc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó cư trú.

Đối với đăng ký khai tử quá hạn: 

Việc đăng ký khai tử quá hạn do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện. 

Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết, thì việc đăng ký khai tử cho người đó do Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó chết thực hiện. 

Câu hỏi 22. Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn?

Trả lời : Thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn được quy định tại Điều 45, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP như sau: 

a. Các loại giấy tờ phải nộp:

+ Khai sinh: 

Người đi đăng ký khai sinh quá hạn phải nộp các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 15, gồm : Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định) và xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn).

Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế, thì Giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Trong trường hợp cán bộ Tư pháp hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ trẻ em, thì không bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Khai tử:

Người đi khai tử phải nộp Giấy báo tử (ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người chết; giờ, ngày, tháng, năm chết; địa điểm chết và nguyên nhân chết) hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử. Các loại giấy này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho thân nhân người chết để đi khai tử. Trong trường hợp người chết không có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký khai tử theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này, để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký khai tử. 

b. Thủ tục:

-  Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng tử. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng tử. Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh hoặc Sổ đăng ký khai tử phải ghi rõ "Đăng ký quá hạn".  Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày.

- Khi đăng ký khai sinh quá hạn cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ, giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại. 

Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký khai sinh quá hạn. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

Câu hỏi 23. Sau một trận lũ quét, toàn bộ tài sản, nhà cửa, ruộng vườn bản A bị cuốn sạch, trong đó có cả giấy tờ hộ tịch của nhân dân. Mọi người trong bản phải di dời đi nơi khác để sinh sống. Gia đình ông Hạnh là một trong các nạn nhân của trận lũ này. Đến nơi ở mới, muốn cho con đến trường phải có giấy khai sinh. Ông Hạnh đến Uỷ ban nhân dân xã đăng ký khai sinh lại thì không được chấp nhận với lý do việc đăng ký khai sinh chỉ được thực hiện một lần, không đăng ký lại. Ông Hạnh không biết việc làm của UBND xã đúng hay sai? 

 Trả lời: Việc làm của Ủy ban nhân dân xã là sai vì:
Điều 46 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định: “Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại”.

Điều 47 Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi như sau: “Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đương sự cư trú hoặc nơi đã đăng ký việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi trước đây thực hiện việc đăng ký lại.

Theo các quy định này thì cháu bé con ông Hạnh phải được đăng ký khai sinh lại và thẩm quyền đăng ký khai sinh lại cho cháu thuộc Uỷ ban nhân dân xã nơi gia đình ông Hạnh hiện cư trú hoặc nơi cháu đã được đăng ký khai sinh trước đây thực hiện. Trong trường hợp này, không nên bắt ông Hạnh phải về nơi ở cũ để đặng ký lại mà UBND xã nơi ông và gia đình đang cư trú cần thực hiện việc đăng ký lại khai sinh cho cháu.

 Câu hỏi 24. Thủ tục đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi?

Trả lời: Điều 48 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định thủ đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi như sau: 

- Người có yêu cầu đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). 

Trong trường hợp đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch theo từng loại việc và bản chính Giấy khai sinh, Giấy chứng tử, Giấy chứng nhận kết hôn hoặc Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký một bản chính giấy tờ hộ tịch theo từng loại việc. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ "Đăng ký lại".

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

- Khi đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó. 

- Trường hợp đăng ký lại việc sinh cho người không có bản sao Giấy khai sinh đã cấp trước đây, nhưng đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, mà trong các hồ sơ giấy tờ đó đã có sự thống nhất về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán, thì đăng ký đúng theo nội dung đó. Trường hợp họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán trong các hồ sơ, giấy tờ nói trên của người đó không thống nhất thì đăng ký theo hồ sơ, giấy tờ được lập đầu tiên. Trong trường hợp địa danh đã có thay đổi, thì phần khai về quê quán được ghi theo địa danh hiện tại. 

Phần khai về cha mẹ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh được ghi theo thời điểm đăng ký lại việc sinh. Riêng phần ghi về quốc tịch của cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì quốc tịch của cha, mẹ vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam; quốc tịch hiện tại của cha, mẹ được ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh.

- Khi đăng ký lại việc kết hôn, nhận nuôi con nuôi, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

Câu hỏi 25. Ông A ở Thái Nguyên hỏi: Con trai ông năm nay thi vào đại học. Trong hồ sơ thi đại học cần có giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao). Bản chính thì con ông đã được cấp nhưng không thể cho vào hồ sơ vì còn cần cho nhiều việc khác sau này. Ông muốn được cấp bản sao giấy khai sinh nhưng ông không biết có phải Ủy ban nhân dân xã nơi con ông đăng ký khai sinh có thẩm quyền cấp bản sao giấy khai sinh không ?

Trả lời: Ủy ban nhân dân xã nơi con ông A đăng ký khai sinh có thẩm quyền cấp bản sao giấy khai sinh cho con ông.

Điều 60 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định rõ:
 

1. Bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch là bản sao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này, căn cứ vào sổ hộ tịch hiện đang lưu trữ, để cấp cho người có yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp, nơi lưu trữ sổ hộ tịch thực hiện cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

Căn cứ các quy định này thì việc cấp bản sao giấy khai sinh và các giấy tờ hộ tịch khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân. Trường hợp của ông A thì việc cấp bản sao giấy khai sinh cho con ông do UBND xã nơi gia đình ông A cư trú thực hiện (nơi sổ hộ tịch được lưu trữ). 

Câu hỏi 26. Chị H ở Bến Tre hỏi: Nhà chị chẳng may bị hoả hoạn thiêu sạch mọi thứ, trong đó có giấy khai sinh của các con chị. Chị đến Uỷ ban nhân dân xã để xin cấp lại bản chính thì không được cấp với lý do: Việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh không thuộc thẩm quyền của UBND xã. Cán bộ Tư pháp hộ tịch xã hướng dẫn chị lên Phòng tư pháp huyện để được hướng dẫn thủ tục và được cấp lại. Không biết như vậy có đúng không?

Trả lời. Việc cán bộ tư pháp - hộ tịch xã hướng dẫn chị H lên Phòng tư pháp huyện để được hướng dẫn thủ tục và cấp lại bản chính Giấy khai sinh là đúng vì theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì việc cấp lại bản chính Giấy khai thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Việc cấp lại này được thực hiện khi: Bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.

Việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh, thực hiện. 

Câu hỏi 27. Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh được quy định tại Điều 63 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP như sau: 

- Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

- Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ "Cấp lại" dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ "Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày .... tháng .... năm ....".

- Nguyên tắc ghi nội dung bản chính Giấy khai sinh khi cấp lại được áp dụng tương tự quy định tại Điều 61 của Nghị định này. 

- Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu hỏi 28. Pháp luật quy định về xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức có thẩm quyền đăng ký và quản lý hộ tịch như thế nào? 

Trả lời: Cán bộ, công chức có thẩm quyền đăng ký và quản lý hộ tịch vi phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 94 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP như sau: 

- Người có thẩm quyền đăng ký và quản lý hộ tịch mà do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái với các quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác về hộ tịch, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Việc xử lý kỷ luật và xác định trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức do vi phạm pháp luật trong đăng ký và quản lý hộ tịch được thực hiện theo quy định chung của pháp luật về phân cấp quản lý cán bộ; về chế độ thôi việc đối với cán bộ, công chức; về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức.

- Trường hợp đã xử lý kỷ luật, nhưng xét thấy nếu để cán bộ, công chức đã bị kỷ luật tiếp tục làm công tác hộ tịch không bảo đảm uy tín của cơ quan, thì phải bố trí cán bộ, công chức đó làm công việc khác.

- Trong quá trình xem xét kỷ luật cán bộ, công chức mà phát hiện có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu hỏi 29. Anh Đ có vợ và ba con ở quê (có đăng ký kết hôn tại UBND xã). Ba năm nay anh lên Hà Nội làm thêm để kiếm tiền đỡ đần gia đình. Trong quá trình làm ăn ở Hà Nội, anh và chị H (con gái bà chủ nhà cho anh thuê ở trọ) có tình ý với nhau và quyết định cưới nhau. Nhờ một người bà con công tác ở Uỷ ban nhân dân xã giúp nên anh có được xác nhận là chưa có vợ và được Uỷ ban nhân dân phường nơi gia đình chị H sinh sống cho đăng ký kết hôn. Việc làm của anh Đ và Ủy ban nhân dân xã đúng hay sai?

Trả lời: Việc làm của anh Đ, của người bà con của anh và của Uỷ ban nhân dân xã nơi anh Đ và gia đình sinh sống đều sai. Theo Điều 95 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì các hành vi trên bị xử lý như sau:

- Người yêu cầu đăng ký hộ tịch mà gian dối trong việc đăng ký hộ tịch, thì tuỳ mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nếu việc làm của anh Đ gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi kết hôn với người khác trong khi đang có vợ thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 147 Bộ luật Hình sự năm 1999.

- Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phải đi đăng ký hộ tịch mà không thực hiện đúng các quy định của Nghị định này, thì bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính. 

Chương III

QUY CHẾ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI

Câu hỏi 30. Tuần trước, bản chúng tôi tổ chức cuộc họp dân để nghe các đồng chí ở Uỷ ban nhân dân xã phổ biến một số quy định của Nhà nước ta liên quan đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có quy định về tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn minh. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này của nhà nước vì đây là những quy định tiến bộ, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc ta.

Tôi xin hỏi các yêu cầu đối với tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội được quy định cụ thể như thế nào ? 

Trả lời: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là chủ trương lớn của nhà nước ta trong lĩnh vực văn hóa. Vì vậy, ngày 25 tháng 11 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Theo Quy chế thì khi tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

1. Không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc; không được thực hiện  các hoạt động mê tín dị đoan như xem số, xem bói, xóc thẻ, yểm bùa, trừ tà và các hình thức mê tín dị đoan khác.

2. Không gây mất trật tự, an ninh xã hội; không lợi dụng để truyền đạo trái phép và có các hoạt động chia rẽ đoàn kết dân tộc.

3. Không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng.

4. Không tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

5. Giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm.

6. Các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, công ty của nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) không mời, không dự tiệc cưới trong giờ làm việc; không sử dụng thời gian làm việc, công quỹ và phương tiện của cơ quan, đơn vị, tổ chức để đi dự lễ hội khi không có nhiệm vụ.

7. Không lợi dụng việc cưới, việc tang để nhận quà biếu nhằm trục lợi cá nhân; sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị, tổ chức để làm quà mừng cưới, viếng đám tang phục vụ cho mục đích cá nhân.

Câu hỏi 31. Ở bản T khi con trai, con gái đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, hai bên gia đình tổ chức ăn uống linh đình nhiều ngày liền. Cán bộ đến tuyên truyền, vận động bà con dân bản cưới theo nếp sống mới văn minh, tiết kiệm thì mọi người nói đây là phong tục của bản từ xưa đến nay, khi cưới là hai họ phải tổ chức ăn uống nhiều ngày để mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Như vậy, phong tục, tập quán của bản T có phù hợp với quy định của pháp luật hay không ?

Trả lời: Phong tục, tập quán của bản T là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới. Theo quy định tại Điều 3 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thì việc cưới mà tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, việc cưới cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Việc cưới cần được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

- Các thủ tục có tính phong tục, tập quán như chạm ngõ; lễ hỏi; xin dâu cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. 

- Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc.

- Lễ đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

- Tổ chức cưới và đưa đón dâu phải tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng.

Câu hỏi 32. Đề nghị cho biết các hình thức cưới được Nhà nước khuyến khích áp dụng ?

Trả lời: Điều 4 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội quy định cụ thể các hình thức cưới được khuyến khích áp dụng là:

1. Báo hỷ thay cho mời dự lễ cưới, tiệc cưới.

2. Tổ chức tiệc trà thay cho tổ chức tiệc mặn tại gia đình, hội trường cơ quan, nhà văn hoá... tổ chức đám cưới không hút thuốc lá.

3. Cơ quan, tổ chức hoặc đoàn thể xã hội đứng ra tổ chức lễ cưới.

4. Đặt hoa ở đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ hoặc trồng cây lưu niệm ở vườn cây hạnh phúc tại địa phương trong ngày cưới.

Câu hỏi 33. Đề nghị cho biết các yêu cầu đối với tổ chức việc tang ?

Trả lời: Điều 6 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội quy định các yêu cầu cụ thể đối với tổ chức việc tang là:

Tổ chức việc tang phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; việc tang cần được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm; khi đưa tang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng; hạn chế tối đa việc rắc vàng mã, tiền âm phủ trên đường; không rắc tiền giấy hoặc tiền xu trên đường; thực hiện những quy định trong hương ước, quy ước của địa phương về việc tang. 

Việc quàn, chôn cất, hoả táng, điện táng, bốc mộ và di chuyển thi hài, hài cốt phải thực hiện theo quy định tại Điều lệ Vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).
Tang phục; cờ tang và treo cờ tang theo phong tục truyền thống của từng vùng, miền, dân tộc, tôn giáo.  

Câu hỏi 34. Tôi là người dân sống ở một địa phương miền núi. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, xã tôi đã đã được phủ sóng truyền hình, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và hiểu biết của người dân ở địa phương ở vùng sâu, vùng xa chúng tôi. Qua xem vô tuyến truyền hình, tôi được biết hiện nay ở một số địa phương, nhất là các thành phố lớn người chết có thể được hỏa táng, điện táng thay cho việc chôn cất truyền thống. Vậy hình thức việc tang này có phù hợp với quy định của nhà nước không ?

Trả lời: Hình thức hỏa táng, điện táng trong việc tang hiện đang được sử dụng ngày một nhiều ở một số địa phương là hình thức tang phù hợp với quy định của pháp luật và được nhà nước khuyến khích áp dụng. Điều 8 Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội quy định các hình thức sau trong việc tang được khuyến khích áp dụng:

1. Sử dụng băng, đĩa nhạc tang thay cho phường bát âm. 

2. Hạn chế mang vòng hoa.

3. Các hình thức hoả táng, điện táng.

4. Các tuần tiết trong việc tang như lễ cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày,           100 ngày, giỗ đầu và cải táng nên tổ chức trong nội bộ gia đình, họ tộc, bạn thân.
Chương IV

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Câu hỏi 35. Vừa qua nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi được biết Nhà nước ta có chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc nội trú. Tôi xin hỏi, những ai được hưởng chính sách này ?

Trả lời: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn quan tâm đến sự phát triển của miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, những nơi mà điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục còn kém phát triển, để các vùng này từng bước tiến kịp miền xuôi. Một trong những sự quan tâm đó là Nhà nước có chính sách hỗ trợ đối việc phát triển giáo dục, đào tạo cho con em đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao dân trí; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số phục vụ công cuộc xây dựng quê hương.

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú. Điều 1 của Quyết định quy định đối tượng được hưởng chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú là: Học sinh tốt nghiệp các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú và trung học phổ thông dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được cử tuyển học nghề nội trú, trong đó ưu tiên con em các dân tộc thiểu số ở khu vực đặc biệt khó khăn (gọi tắt là học sinh học nghề).

Câu hỏi 36. Em là người dân tộc thiểu số, sống tại một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh miền núi. Em vừa tốt nghiệp trường trung học phổ thông dân tộc nội trú và được địa phương cử tuyển học nghề nội trú tại huyện. 

Em xin hỏi việc học nghề của em được tổ chức dưới hình thức nào và các chính sách cụ thể mà Nhà nước hỗ trợ đối với những học sinh học nghề nội trú như em ?

Trả lời: Khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 267/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú quy định hình thức tổ chức học nghề và các chính sách đối với học sinh học nghề nội trú như sau:

1. Hình thức tổ chức học nghề: Học nghề nội trú tại các cơ sở dạy nghề công lập có đủ điều kiện dạy nghề nội trú được áp dụng cho những nghề với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên.

2. Chính sách:

a) Học sinh học nghề trong thời gian học nghề theo hình thức quy định như trên được hưởng học bổng, trợ cấp xã hội và các chính sách khác như học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú. 

b) Những học sinh học nghề không có điều kiện học nghề theo hình thức quy định như trên thì được học nghề theo chính sách dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn quy định tại Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Các cơ sở dạy nghề thực hiện dạy nghề cho đối tượng là học sinh tốt nghiệp các trường trung học cơ sở dân tộc nội trú và trung học phổ thông dân tộc nội trú, kể cả nội trú dân nuôi được cử tuyển học nghề nội trú được cấp:

- Kinh phí thực hiện chính sách nội trú đối với học sinh học nghề quy định tại điểm a ở trên;

- Kinh phí dạy nghề.

Câu hỏi 37. Em là người dân tộc Thái hiện đang học tại trường dự bị đại học của tỉnh S. Tuần trước em đọc báo thì được biết Nhà nước ta vừa có quy định nâng mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học được hưởng học bổng chính sách. 

Em xin hỏi em được hưởng mức học bổng mới là bao nhiêu ?

Trả lời: Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học luôn được Nhà nước ta quan tâm đầu tư thông qua chính sách về học bổng và trợ cấp xã hội nhằm hỗ trợ đối tượng này trong việc học tập, nâng cao trình độ kiến thức. Trong từng thời kỳ, Nhà nước ta quy định mức học bổng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày 14 tháng 4 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường dự bị đại học. Với trường hợp của em là học sinh dân tộc thiểu số đang học tại trường dự bị đại học được hưởng học bổng chính sách thì theo quy định tại Điều 1 Quyết định này, em được hưởng mức học bổng mới là 280.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2006 thay cho mức học bổng cũ là 160.000 đồng/tháng.

Câu hỏi 38. Chúng tôi là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở một tỉnh miền núi Đ. Vừa qua, chúng tôi may mắn được Nhà nước giao đất từ việc thu hồi đất của một lâm trường ở địa phương theo chủ trương hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Vậy chúng tôi có các quyền và nghĩa vụ gì đối với đất được nhà nước giao ?

Trả lời: Ngày 15 tháng 6 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 146/2005/QĐ-TTg về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường (kể cả vườn cây lâu năm, rừng trồng) để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Tại Điều 9 của Quyết định này có quy định các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được giao đất sản xuất do thu hồi của nông trường, lâm trường có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

1. Về quyền lợi:
- Về đất sản xuất: có quyền sử dụng đất và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về đất đai;
- Về vườn cây, rừng trồng: được quản lý chăm sóc và được hưởng lợi từ vườn cây, rừng trồng.
2. Về nghĩa vụ:

- Về đất sản xuất: Sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng khi được giao hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
- Chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng đất đai, nghĩa vụ tài chính về đất đai và pháp luật về bảo vệ rừng và lâm nghiệp.
- Không được chuyển đổi, chuyển nhượng vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày được giao đất. Trường hợp không còn nhu cầu tiếp tục sử dụng đất sản xuất, vườn cây, rừng trồng do Nhà nước giao thì Nhà nước thu hồi và không được bồi thường.

Câu hỏi 39. Mấy năm gần đây, nhờ chính sách cấp miễn phí một số loại báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Nhà nước mà trường trung học cơ sở ở một xã vùng cao biên giới chúng tôi được cấp Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên Tiền phong. Chúng tôi thấy các em học sinh rất phấn khởi khi mỗi lớp được phát một tờ. Nhờ có Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc", các em được nâng cao hiểu biết và có nhiều thông tin về hoạt động của lứa tuổi các em ở mọi miền của tổ quốc.

Xin đề nghị cho biết Nhà nước phát hành miễn phí các loại báo, tạp chí nào ? Phạm vi, đối tượng phát hành ra sao ?

Trả lời: Ngày 20 tháng 7 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn nhằm tăng cường công tác thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tại Điều 2 của Quyết định đã xác định cụ thể các loại báo, tạp chí và phạm vi, đối tượng phát hành miễn phí như sau:

1. Chuyên đề "Nhi đồng măng non" của Báo Nhi đồng (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát hành 24 số/năm:

 Cấp cho các trường tiểu học các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, các trường dân tộc nội trú bậc tiểu học của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/lớp.

2. Chuyên đề "Thiếu nhi Dân tộc" của Báo Thiếu niên Tiền phong (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát hành 24 số/năm:

Cấp cho các trường phổ thông trung học cơ sở thuộc các xã miền núi, vùng cao, vùng biên giới, hải đảo, các trường dân tộc nội trú bậc trung học cơ sở của các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số:  01 tờ/lớp.

3. Bản tin ảnh "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Thông tấn xã Việt Nam, phát hành 12 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ban Dân tộc tỉnh, 01 tờ/Phòng Dân tộc huyện, 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã, 01 tờ/đồn biên phòng và 01 tờ/thôn, bản.

4. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của Thông tấn xã Việt Nam, phát hành 12 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ban Dân tộc tỉnh, 01 tờ/phòng Dân tộc huyện, 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã và 01 tờ/đồn biên phòng.

5. Báo "Dân tộc và Phát triển" của Ủy ban Dân tộc, phát hành                     104 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi , mỗi số:  01 tờ/Ban Dân tộc tỉnh, 01 tờ/Phòng Dân tộc huyện, 01 tờ/chùa Khmer, 01 tờ/đội công tác 123 (Bộ Quốc phòng), 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã và 01 tờ/thôn, bản.

6. Báo "Nông thôn ngày nay" của Hội Nông dân Việt Nam, phát hành 260 số/năm:

 Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Hội nông dân xã; cấp cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, mỗi số: 01 tờ/Chi hội nông dân.

7. Báo "Văn hóa" của Bộ Văn hóa - Thông tin, phát hành 104 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã; cấp cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, mỗi số: 1 tờ/thôn, bản.

8. Báo "Biên Phòng" (báo tuần): phát hành 52 số/năm và Báo "An ninh biên giới" (báo tháng): phát hành 12 số/năm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Bộ Quốc Phòng):

Cấp cho các xã biên giới, mỗi số mỗi loại: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã, 01 tờ/thôn, bản  và  01 tờ/đội công tác biên phòng.

9. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của các báo: Khoa học và Đời sống (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế), Kinh tế VAC (Hội làm vườn Việt Nam), Công nghiệp Việt Nam (Bộ Công nghiệp): mỗi chuyên đề phát hành 24 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã; cấp cho vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, mỗi số: 01 tờ/thôn, bản.

10. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của các báo: Thương mại (Bộ Thương mại), Nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và chuyên đề "Xóa đói, giảm nghèo" của báo Lao động - Xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội): mỗi chuyên đề phát hành 24 số/năm:

Cấp cho các xã đặc biệt khó khăn, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban nhân dân xã,            01 tờ/thôn, bản.

11. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của báo Đại đoàn kết (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), phát hành 24 số/năm:

Cấp cho vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, mỗi số: 01 tờ/Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, 01 tờ/Ban công tác mặt trận thôn, bản.

12. Chuyên đề "Dân tộc thiểu số và miền núi" của tạp chí Thanh niên (Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), phát hành 24 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 cuốn/Ban Chấp hành Đoàn xã, 01 cuốn/Ban Chấp hành Đoàn các trường dân tộc nội trú,                01 cuốn/đồn biên phòng.

13. Tạp chí "Dân tộc" của Ủy ban Dân tộc, phát hành 12 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 cuốn/Ban Dân tộc tỉnh, 01 cuốn/Phòng dân tộc huyện, 01 cuốn/Ủy ban nhân dân xã, 01 cuốn/đồn biên phòng, 01 cuốn/Trường Dân tộc nội trú.

14. Tạp chí "Văn hoá các Dân tộc thiểu số " của Hội văn học - nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam, phát hành 12 số/năm:

Cấp cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mỗi số: 01 cuốn/Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, 01 cuốn/Phòng Văn hoá - Thông tin huyện, 01 cuốn/Ủy ban nhân dân  xã, 01 cuốn/đồn biên phòng, 01 cuốn/Trường Dân tộc nội trú. 
Câu hỏi 40. Chúng tôi là những người dân sống ở một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh miền núi T. Thời gian gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, mỗi năm xã có tổ chức các buổi chiếu phim, ngoài ra chúng tôi còn được xem các tiết mục ca nhạc đặc sắc do đoàn nghệ thuật của tỉnh biểu diễn. Chúng tôi được cán bộ văn hóa xã nói là nhờ có chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa mà xã chúng tôi được xem phim và xem biểu diễn nghệ thuật. Do vậy, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân xã chúng tôi từng bước được nâng lên.

Chúng tôi xin hỏi, chính sách này của Nhà nước được áp dụng cho các đối tượng nào ?

Trả lời: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các địa phương miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; người có công với cách mạng và các đối tượng thuộc diện chính sách. Một trong những sự quan tâm đó là Nhà nước có chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của những người còn thiệt thòi, hạn chế về điều kiện kinh tế, văn hóa, giáo dục. Vì vậy, ngày 14/8/2003 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Điều 2 của Quyết định này  đã xác định những đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa gồm:

1. Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ.

2. Người có công với cách mạng :

a) Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa''.

b) Thân nhân liệt sĩ.

c) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

đ) Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

3. Người thuộc diện chính sách xã hội :

a) Người tàn tật, người già cô đơn.

b) Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.

c) Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

Câu hỏi 41. Theo quy định của nhà nước thì những hoạt động văn hóa nào là để thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa?

Trả lời: Điều 3 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định những hoạt động văn hóa để thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa bao gồm:
- Biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim nhựa hoặc băng hình.

- Thư viện.

- Thông tin lưu động; triển lãm.

- Bảo tàng, di tích.

Câu hỏi 42. Em là người dân tộc Giarai, hiện đang học tại trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh miền núi G. Vì là tỉnh miền núi khó khăn nên đời sống văn hóa, tinh thần của chúng em ở đây rất thiếu thốn. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhờ có chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa của nhà nước, chúng em được xem phim, biểu diễn nghệ thuật, tham quan bảo tàng di tích lịch sử. 

Em xin hỏi học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú như em và nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi trong Chương trình 135 hàng năm được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa như thế nào ?

Trả lời: Điều 4 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú như trường hợp của em và nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi trong Chương trình 135 được Nhà nước ưu đãi hưởng thụ văn hóa mỗi năm ở mức tối thiểu như sau:

1. Đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú được tổ chức xem phim nhựa hoặc băng hình, xem biểu diễn nghệ thuật 04 lần/năm; được tham quan bảo tàng di tích, công trình văn hóa, triển lãm hoặc triển lãm lưu động theo hình thức tập thể 02 lần/năm 

2. Đối với nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ trong một năm được xem miễn phí :

a) Chiếu phim nhựa hoặc băng hình 04 lần và biểu diễn nghệ thuật 02 lần.

b) Đội thông tin lưu động biểu diễn 04 lần và triển lãm do tỉnh, thành phố tổ chức lưu động 02 lần.

3. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa đến hết năm 2005 đảm bảo thực hiện luân chuyển sách báo từ hệ thống thư viện cấp trên xuống hệ thống thư viện cấp xã, tủ sách cơ sở. Đảm bảo 35% số xã có thư viện cấp xã hoạt động từ ngân sách nhà nước và 65% số xã còn lại có tủ sách cơ sở hoặc điểm đọc sách báo.

Riêng đối với các xã đặc biệt khó khăn đảm bảo cấp hàng năm 10 đầu sách pháp luật, 10 đầu sách phổ biến kiến thức phát triển khoa học công nghệ ở nông thôn và có ít nhất 10 loại báo, tạp chí. 
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